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Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 15 tháng 01 năm báo cáo
	BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Kỳ năm học
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	Đơn vị báo cáo:

Trường………..

Cơ quan chủ quản …..

Loại hình: CL/NCL
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	- Cử tuyển
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	- Đào tạo văn bằng 2
	người
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	- Đào tạo liên thông
	người
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	1.1.2.
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	- 18 tuổi đến 19 tuổi
	người
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- 20 tuổi đến 24 tuổi
	người
	12
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	- Hiệu trưởng
	người
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	người
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	người
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	2.4.2.
	Chia theo chức danh nghề nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giảng viên cao cấp (hạng I)
	người
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giảng viên chính (hạng II)
	người
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	người
	58
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	người
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	2.4.3.
	Chia theo độ tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- < 30 tuổi
	người
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	- Từ 30 - 39 tuổi
	người
	61
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	người
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	người
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	- Từ 55 - 59 tuổi
	người
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	người
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	2.4.4.
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	người
	66
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	người
	68
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	người
	69
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	người
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	- Đại học
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	người
	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Khác
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	người
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	- ≥ 60 tuổi
	người
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Người lập biểu
Ký tên
	……, ngày .......tháng ...... năm ......
Thủ trưởng đơn vị
Ký tên và đóng dấu


Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.
